
Khóa học: Khóa 9, Khóa 10, Khóa 11, Khóa 12, Khóa 13, Khóa 5TNB và Khóa 13TNB
Hình thức đào tạo: Chính quy
Quyết định công nhận tốt nghiệp, cấp bằng thạc sĩ số: 548/QĐ-ĐHTCM-SĐH ngày 24 tháng 03 năm 2021

Số 
TT

Họ và
người học

Tên
Ngày 
tháng 
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Nơi 
sinh

Giới 
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Quản trị kinh doanh - Khóa 9

1 Nguyễn Ngọc Linh 01/04/1991 Tp.HCM Nữ Kinh Việt Nam
2430/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
14/12/2020

Quản trị kinh 

doanh

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00087 01/MBA9_1/2021

2 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 20/02/1977 Đồng Tháp Nữ Kinh Việt Nam
2432/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
18/12/2020

Quản trị kinh 

doanh

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00088 02/MBA9_1/2021

Quản trị kinh doanh - Khóa 10

3 Nguyễn Nguyên Ân 15/04/1987 Trà Vinh Nam Kinh Việt Nam
1636/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 07/09/2020
24/09/2020

Quản trị kinh 

doanh

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00089 03/MBA10_1/2021

4 Hồi Nguyễn Trúc Khuê 15/08/1995 Tp.HCM Nữ Kinh Việt Nam
2352/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
14/12/2020

Quản trị kinh 

doanh

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00090 04/MBA10_1/2021

Quản trị kinh doanh - Khóa 11

5 Nguyễn Thị Ngọc Hưng 13/08/1987 Bình Thuận Nữ Kinh Việt Nam
55/QÐ-ÐHTCM-SÐH  

ngày 11/01/2021
27/01/2021

Quản trị kinh 

doanh

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00091 05/MBA11_1/2021

6 Trịnh Lê Hưng 30/08/1986 Gia Lai Nam Kinh Việt Nam
84/QÐ-ÐHTCM-SÐH  

ngày 11/01/2021
26/01/2021

Quản trị kinh 

doanh

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00092 06/MBA11_1/2021

7 Vương Trúc Phương 19/05/1994 Kiên Giang Nữ Kinh Việt Nam
2358/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
14/12/2020

Quản trị kinh 

doanh

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00093 07/MBA11_1/2021

8 Lê Thị Thủy 05/06/1990 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam
52/QÐ-ÐHTCM-SÐH  

ngày 11/01/2021
27/01/2021

Quản trị kinh 

doanh

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00094 08/MBA11_1/2021

9 Đặng Anh Tuấn 22/07/1993 Tp.HCM Nam Kinh Việt Nam
2427/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
14/12/2020

Quản trị kinh 

doanh

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00234 09/MBA11_1/2021

10 Phạm Thị Quỳnh Yến 14/02/1992 Long An Nữ Kinh Việt Nam
1634/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 07/09/2020
24/09/2020

Quản trị kinh 

doanh

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00096 10/MBA11_1/2021

Quản trị kinh doanh - Khóa 12

11 Nguyễn Hoàng Yến Chi 19/8/1994 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam
2435/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
23/12/2020

Quản trị kinh 

doanh

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00097 11/MBA12_1/2021

12 Thân Ngọc Dũng 09/4/1976
Thừa Thiên 

Huế
Nam Kinh Việt Nam

2356/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
17/12/2020

Quản trị kinh 

doanh

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00098 12/MBA12_1/2021

13 Trần Thị Hồng Điệp 20/11/1995 Tp.HCM Nữ Kinh Việt Nam
2354/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
17/12/2020

Quản trị kinh 

doanh

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00099 13/MBA12_1/2021

14 Nguyễn Vũ Huyền Linh 16/9/1993 Phú Yên Nữ Kinh Việt Nam
2355/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
17/12/2020

Quản trị kinh 

doanh

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00100 14/MBA12_1/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

SỔ GỐC CẤP BẰNG THẠC SĨ ĐỢT 1 - NĂM 2021

Page 1 of 8



Số 
TT

Họ và
người học

Tên
Ngày 
tháng 

năm sinh

Nơi 
sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Quốc tịch
Quyết định thành lập 

hội đồng đánh giá 
luận văn

Ngày 
bảo vệ

Tên ngành 
hoặc

chuyên ngành 
đào tạo

Quyết định công nhận 
tốt nghiệp và cấp bằng 

thạc sĩ

Số hiệu văn 
bằng

Số vào sổ gốc cấp văn 
bằng

Người nhận văn 
bằng ký và ghi rõ họ 

tên 

Ghi 
chú

15 Phạm Cẩm Linh 28/5/1983 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam
2437/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
23/12/2020

Quản trị kinh 

doanh

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00101 15/MBA12_1/2021

16 Tô Phúc Vĩnh Nghi 20/10/1987 Tây Ninh Nam Kinh Việt Nam
2438/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
23/12/2020

Quản trị kinh 

doanh

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00102 16/MBA12_1/2021

17 Châu Gia Phát 16/6/1985 Tp.HCM Nam Kinh Việt Nam
2353/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
14/12/2020

Quản trị kinh 

doanh

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00103 17/MBA12_1/2021

18 Đàm Kiến Phong 21/8/1976 Kiên Giang Nam Kinh Việt Nam
82/QÐ-ÐHTCM-SÐH  

ngày 11/01/2021
26/01/2021

Quản trị kinh 

doanh

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00104 18/MBA12_1/2021

19 Lê Nhựt Quang 24/7/1990 Cửu Long Nam Kinh Việt Nam
2434/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
18/12/2020

Quản trị kinh 

doanh

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00105 19/MBA12_1/2021

20 Đỗ Ngọc Thủy Tiên 11/12/1995 Tp.HCM Nữ Kinh Việt Nam
2436/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
23/12/2020

Quản trị kinh 

doanh

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00106 20/MBA12_1/2021

21 Huỳnh Ngọc Trâm 11/12/1989 Tp.HCM Nữ Kinh Việt Nam
2357/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
17/12/2020

Quản trị kinh 

doanh

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00107 21/MBA12_1/2021

22 Nguyễn Hồ Thanh Trúc 26/1/1995 Tp.HCM Nữ Kinh Việt Nam
2351/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
17/12/2020

Quản trị kinh 

doanh

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00108 22/MBA12_1/2021

23 Trần Thị Bảo Yến 16/11/1986 Tp.HCM Nữ Kinh Việt Nam
2433/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
18/12/2020

Quản trị kinh 

doanh

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00109 23/MBA12_1/2021

Quản trị kinh doanh - Khóa 5 TNB

24 Lê Đức Dũng 02/02/1982 Cần Thơ Nam Kinh Việt Nam
2428/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
14/12/2020

Quản trị kinh 

doanh

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00110 24/MBA5TNB_1/2021

25 Nguyễn Hưng 01/01/1973 Đà Nẵng Nam Kinh Việt Nam
2431/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
18/12/2020

Quản trị kinh 

doanh

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00111 25/MBA5TNB_1/2021

26 Vũ Minh Nhật 1989 An Giang Nam Kinh Việt Nam
2429/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
14/12/2020

Quản trị kinh 

doanh

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00112 26/MBA5TNB_1/2021

Tài chính - Ngân hàng - Khóa 9

27 Nguyễn Thị Ngọc Mai 25/11/1989 Long An Nữ Kinh Việt Nam
2404/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
16/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00113 27/MFB9_1/2021

Tài chính - Ngân hàng - Khóa 10

28 Ngô Thành Công 19/04/1993 Quảng Ngãi Nam Kinh Việt Nam
2375/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
21/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00114 28/MFB10_1/2021

29 Nguyễn Tâm Nhã 09/01/1990 Tp.HCM Nữ Kinh Việt Nam
2397/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
14/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00115 29/MFB10_1/2021

30 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15/05/1985 Tây Ninh Nữ Kinh Việt Nam
2367/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
18/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00116 30/MFB10_1/2021

Tài chính - Ngân hàng - Khóa 11

31 Nguyễn Thị Hồng Ân 07/01/1990 Tp.HCM Nữ Kinh Việt Nam
78/QÐ-ÐHTCM-SÐH 

ngày 11/01/2021
01/02/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00117 31/MFB11_1/2021

32 Phạm Thị Bích Đào 03/06/1981 Tp.HCM Nữ Kinh Việt Nam
1638/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 07/09/2020
24/09/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00118 32/MFB11_1/2021
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33 Võ Thị Hiếu 06/05/1988 Quảng Ngãi Nữ Kinh Việt Nam
1638/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 07/09/2020
24/09/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00119 33/MFB11_1/2021

34 Nguyễn Đình Khoa 29/08/1995 Phú Yên Nam Kinh Việt Nam
2371/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
21/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00120 34/MFB11_1/2021

35 Đàm Văn Long 05/08/1990 Thanh Hóa Nam Kinh Việt Nam
56/QÐ-ÐHTCM-SÐH  

ngày 11/01/2021
26/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00121 35/MFB11_1/2021

36 Nguyễn Hoàng Minh 21/05/1992 Tp.HCM Nam Kinh Việt Nam
32/QÐ-ÐHTCM-SÐH  

ngày 11/01/2021
27/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00122 36/MFB11_1/2021

37 Ngô Thị Minh Ngọc 16/07/1979 Tp.HCM Nữ Kinh Việt Nam
2417/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
23/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00123 37/MFB11_1/2021

38 Nguyễn Quốc Nhật 22/03/1987 Tp.HCM Nam Kinh Việt Nam
1630/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 07/09/2020
23/09/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00124 38/MFB11_1/2021

39 Nguyễn Thị Tố Như 18/10/1990 Long An Nữ Kinh Việt Nam
2493/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 04/12/2020
18/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00125 39/MFB11_1/2021

40 Lê Quỳnh Quang 27/03/1982 Sơn La Nam Kinh Việt Nam
69/QÐ-ÐHTCM-SÐH 

ngày 11/01/2021
28/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00126 40/MFB11_1/2021

41 Hoàng Thư Thái 25/06/1992 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam
1656/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 08/09/2020
17/09/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00127 41/MFB11_1/2021

42 Lê Nguyệt Trinh 29/11/1995 Bình Thuận Nữ Kinh Việt Nam
1639/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 07/09/2020
24/09/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00128 42/MFB11_1/2021

43 Lê Ngọc Hải Vân 08/10/1979 Huế Nữ Kinh Việt Nam
2360/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
22/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00129 43/MFB11_1/2021

44 Đặng Công Vinh 20/06/1980 Long An Nam Kinh Việt Nam
1653/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 08/09/2020
17/09/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00130 44/MFB11_1/2021

45 Ngô Hoàng Vũ 19/10/1988 Đăk Lăk Nam Kinh Việt Nam
2426/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
24/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00131 45/MFB11_1/2021

Tài chính - Ngân hàng - Khóa 12

46 Nguyễn Kiều Anh 30/6/1993 Tp.HCM Nữ Kinh Việt Nam
2415/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
23/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00132 46/MFB12_1/2021

47 Trần Thị Anh 12/4/1990 ĐăkLăk Nữ Kinh Việt Nam
2407/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
17/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00133 47/MFB12_1/2021

48 Lê Quang Nhật Cảnh 07/6/1991 Đồng Tháp Nam Kinh Việt Nam
2377/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
17/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00134 48/MFB12_1/2021

49 Phạm Đình Chương 24/9/1984 Tp.HCM Nam Kinh Việt Nam
2403/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
16/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00135 49/MFB12_1/2021

50 Trần Quốc Dũng 26/10/1975 Đà Lạt Nam Kinh Việt Nam
63/QÐ-ÐHTCM-SÐH 

ngày 11/01/2021
27/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00136 50/MFB12_1/2021

51 Nguyễn Thị Hồng Điệp 11/4/1971 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam
2411/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
18/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00137 51/MFB12_1/2021

52 Bùi Thái Ngọc Giàu 01/10/1988 Sông Bé Nam Kinh Việt Nam
2391/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
15/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00138 52/MFB12_1/2021

53 Đỗ Thị Hoàng Hà 04/2/1988 Tp.HCM Nữ Kinh Việt Nam
58/QÐ-ÐHTCM-SÐH 

ngày 11/01/2021
25/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00139 53/MFB12_1/2021
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54 Trần Thu Hà 22/4/1984 Bình Thuận Nữ Kinh Việt Nam
2416/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
23/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00140 54/MFB12_1/2021

55 Lê Thanh Hải 08/10/1985 Bạc Liêu Nam Kinh Việt Nam
2376/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
21/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00141 55/MFB12_1/2021

56 Cao Cự Hảo 15/01/1980 Nghệ An Nam Kinh Việt Nam
2372/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
21/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00142 56/MFB12_1/2021

57 Văn Công Hậu 16/02/1986 Đồng Tháp Nam Kinh Việt Nam
2412/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
18/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00143 57/MFB12_1/2021

58 Nguyễn Thị Thanh Hiếu 17/11/1984 Tp.HCM Nữ Kinh Việt Nam
59/QÐ-ÐHTCM-SÐH 

ngày 11/01/2021
25/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00144 58/MFB12_1/2021

59 Đoàn Thị Mỹ Hiệp 11/02/1975 Ninh Bình Nữ Kinh Việt Nam
2399/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
15/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00145 59/MFB12_1/2021

60 Hồ Thị Ngọc Hoa 20/9/1989 Quảng Bình Nữ Kinh Việt Nam
2389/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
15/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00146 60/MFB12_1/2021

61 Nguyễn Thị Anh Hoài 03/01/1987 Khánh Hòa Nữ Kinh Việt Nam
2379/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
17/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00147 61/MFB12_1/2021

62 Nguyễn Thị Ánh Hồng 06/02/1994 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam
2395/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
14/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00148 62/MFB12_1/2021

63 Nguyễn Thị Lan Hương 03/02/1975 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam
62/QÐ-ÐHTCM-SÐH 

ngày 11/01/2021
27/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00149 63/MFB12_1/2021

64 Trần Văn Khánh 13/12/1990 An Giang Nam Kinh Việt Nam
2383/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
16/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00150 64/MFB12_1/2021

65 Dương Trung Kiên 28/9/1983 Thanh Hóa Nam Kinh Việt Nam
2373/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
17/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00151 65/MFB12_1/2021

66 Nguyễn Thị Khánh Liên 26/11/1981 Quảng Trị Nữ Kinh Việt Nam
31/QÐ-ÐHTCM-SÐH  

ngày 11/01/2021
26/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00152 66/MFB12_1/2021

67 Nguyễn Hải Linh 13/12/1991 Tp.HCM Nữ Kinh Việt Nam
2396/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
14/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00153 67/MFB12_1/2021

68 Vũ Thị Phương Mai 12/11/1983 Tp.HCM Nữ Kinh Việt Nam
2408/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
17/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00154 68/MFB12_1/2021

69 Nguyễn Đình Thúy Nga 11/11/1990 Tp.HCM Nữ Kinh Việt Nam
2400/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
15/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00155 69/MFB12_1/2021

70 Phạm Thị Ngọc Nga 13/12/1992 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam
2370/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
21/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00156 70/MFB12_1/2021

71 Lâm Đạo Nhân 05/10/1994 Tp.HCM Nam Hoa Việt Nam
36/QÐ-ÐHTCM-SÐH  

ngày 11/01/2021
02/02/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00157 71/MFB12_1/2021

72 Nguyễn Thị Hồng Nhung 24/7/1985 Kiên Giang Nữ Kinh Việt Nam
2369/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
21/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00158 72/MFB12_1/2021

73 Nguyễn Ngọc Phan 19/4/1972 Nam Định Nam Kinh Việt Nam
2413/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
18/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00159 73/MFB12_1/2021

74 Nguyễn Hồng Phát 20/11/1990 Tp.HCM Nữ Kinh Việt Nam
2423/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
24/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00160 74/MFB12_1/2021

75 Nguyễn Tấn Phong 31/5/1981 Tp.HCM Nam Kinh Việt Nam
1640/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 07/09/2020
24/09/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00161 75/MFB12_1/2021
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76 Đặng Anh Phúc 09/3/1986 Nghệ An Nam Kinh Việt Nam
67/QÐ-ÐHTCM-SÐH 

ngày 11/01/2021
27/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00162 76/MFB12_1/2021

77 Đỗ Trung Phương 23/11/1974 Quảng Bình Nam Kinh Việt Nam
2424/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
24/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00163 77/MFB12_1/2021

78 Nguyễn Minh Phương 16/9/1978 Thái Nguyên Nam Kinh Việt Nam
2366/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
18/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00164 78/MFB12_1/2021

79 Nguyễn Hoài Hồng Quế 14/11/1981 Long An Nữ Kinh Việt Nam
66/QÐ-ÐHTCM-SÐH 

ngày 11/01/2021
27/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00165 79/MFB12_1/2021

80 Nguyễn Thị Hồng Quế 20/11/1980 Tp.HCM Nữ Kinh Việt Nam
2368/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
21/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00235 80/MFB12_1/2021

81 Hoàng Nữ Như Quỳnh 24/9/1993
Bà Rịa Vũng 

Tàu
Nữ Kinh Việt Nam

2384/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
14/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00167 81/MFB12_1/2021

82 Trần Công Trường Sơn 25/6/1992 Quảng Trị Nam Kinh Việt Nam
75/QÐ-ÐHTCM-SÐH 

ngày 11/01/2021
29/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00168 82/MFB12_1/2021

83 Vũ Hồng Sơn 22/12/1971 Nghệ An Nam Kinh Việt Nam
30/QÐ-ÐHTCM-SÐH  

ngày 11/01/2021
26/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00169 83/MFB12_1/2021

84 Phan Hữu Tâm 21/6/1987 Tp.HCM Nam Kinh Việt Nam
68/QÐ-ÐHTCM-SÐH 

ngày 11/01/2021
27/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00170 84/MFB12_1/2021

85 Võ Công Tâm 20/7/1969 Quảng Trị Nam Kinh Việt Nam
2401/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
15/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00171 85/MFB12_1/2021

86 Trần Ngọc Thanh 19/4/1984 Tây Ninh Nữ Kinh Việt Nam
2409/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
17/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00172 86/MFB12_1/2021

87 Lỗ Thị Thảo 02/10/1987 Vĩnh Phúc Nữ Kinh Việt Nam
2419/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
24/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00173 87/MFB12_1/2021

88 Nguyễn Chi Thảo 16/12/1988 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam
2381/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
16/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00174 88/MFB12_1/2021

89 Nguyễn Thụy Thanh Thảo 08/9/1984 Tp.HCM Nữ Kinh Việt Nam
60/QÐ-ÐHTCM-SÐH 

ngày 11/01/2021
25/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00175 89/MFB12_1/2021

90 Nguyễn Chánh Thi 17/12/1982 Long An Nữ Kinh Việt Nam
65/QÐ-ÐHTCM-SÐH 

ngày 11/01/2021
27/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00176 90/MFB12_1/2021

91 Lê Văn Thoại 12/11/1984 Ninh Bình Nam Kinh Việt Nam
2363/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
22/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00177 91/MFB12_1/2021

92 Vũ Huy Thông 02/8/1991 Nghệ An Nam Kinh Việt Nam
2425/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
24/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00178 92/MFB12_1/2021

93 Huỳnh Quốc Thới 18/3/1979 Bạc Liêu Nam Kinh Việt Nam
2378/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
17/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00179 93/MFB12_1/2021

94 Nguyễn Thị Minh Thu 06/11/1982 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam
2414/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
18/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00180 94/MFB12_1/2021

95 Trần Thị Lệ Thu 10/11/1984 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam
76/QÐ-ÐHTCM-SÐH 

ngày 11/01/2021
29/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00181 95/MFB12_1/2021

96 Bùi Thu Thủy 05/11/1992 Tp.HCM Nữ Kinh Việt Nam
2388/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
15/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00182 96/MFB12_1/2021

97 Đỗ Thị Bích Thủy 03/4/1973 Tp.HCM Nữ Kinh Việt Nam
2410/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
17/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00183 97/MFB12_1/2021

Page 5 of 8



Số 
TT

Họ và
người học

Tên
Ngày 
tháng 

năm sinh

Nơi 
sinh

Giới 
tính

Dân 
tộc

Quốc tịch
Quyết định thành lập 

hội đồng đánh giá 
luận văn

Ngày 
bảo vệ

Tên ngành 
hoặc

chuyên ngành 
đào tạo

Quyết định công nhận 
tốt nghiệp và cấp bằng 

thạc sĩ

Số hiệu văn 
bằng

Số vào sổ gốc cấp văn 
bằng

Người nhận văn 
bằng ký và ghi rõ họ 

tên 

Ghi 
chú

98 Phan Thị Thu Thủy 17/9/1991 Khánh Hòa Nữ Kinh Việt Nam
2361/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
22/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00184 98/MFB12_1/2021

99 Lê Thị Thúy 27/3/1983 Tp.HCM Nữ Kinh Việt Nam
2362/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
22/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00185 99/MFB12_1/2021

100 Lý Thị Thanh Thúy 17/10/1976 Tp.HCM Nữ Kinh Việt Nam
2402/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
15/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00186 100/MFB12_1/2021

101 Nguyễn Thị Thanh Thúy 03/06/1988 Tây Ninh Nữ Kinh Việt Nam
79/QÐ-ÐHTCM-SÐH 

ngày 11/01/2021
01/02/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00187 101/MFB12_1/2021

102 Trần Minh Thúy 19/10/1983 Hà Nam Nữ Kinh Việt Nam
2386/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
14/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00188 102/MFB12_1/2021

103 Phan Ngô Anh Thư 26/8/1990 Bến Tre Nữ Kinh Việt Nam
2364/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
18/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00189 103/MFB12_1/2021

104 Trần Ngọc Thương 13/8/1976 Thanh Hóa Nam Kinh Việt Nam
57/QÐ-ÐHTCM-SÐH 

ngày 11/01/2021
25/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00190 104/MFB12_1/2021

105 Bùi Thị Kiều Trang 22/12/1977 Tây Ninh Nữ Kinh Việt Nam
2398/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
14/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00191 105/MFB12_1/2021

106 Trương Thị Thùy Trang 28/10/1982
Bình Trị 

Thiên
Nữ Kinh Việt Nam

2405/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
16/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00192 106/MFB12_1/2021

107 Vũ Thị Thanh Trúc 10/12/1982 Bình Phước Nữ Kinh Việt Nam
2420/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
24/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00193 107/MFB12_1/2021

108 Phạm Văn Tuyển 07/5/1975 Nam Định Nam Kinh Việt Nam
2421/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
24/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00194 108/MFB12_1/2021

109 Đinh Thị Cẩm Tú 22/6/1981 Tp.HCM Nữ Kinh Việt Nam
2406/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
16/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00195 109/MFB12_1/2021

110 Lê Phương Uyên 25/8/1993 Tp.HCM Nữ Kinh Việt Nam
2380/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
16/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00196 110/MFB12_1/2021

111 Nguyễn Quang Vinh 20/10/1984 Bình Dương Nam Kinh Việt Nam
2422/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
24/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00197 111/MFB12_1/2021

112 Vũ Thành Vinh 08/8/1981 Hà Tĩnh Nam Kinh Việt Nam
1654/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 08/09/2020
17/09/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00198 112/MFB12_1/2021

Tài chính - Ngân hàng - Khóa 13

113 La Thùy Dung 29/10/1994 Tp.HCM Nữ Hoa Việt Nam
80/QÐ-ÐHTCM-SÐH 

ngày 11/01/2021
01/02/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00199 113/MFB13_1/2021

Tài chính - Ngân hàng - Khóa 5 TNB

114 Tô Thị Xuân Hồng 26/03/1991 An Giang Nữ Kinh Việt Nam
1632/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 07/09/2020
23/09/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00200 114/MFB5TNB_1/2021

115 Nguyễn Công Lý 16/10/1989 Campuchia Nam Kinh Việt Nam
38/QÐ-ÐHTCM-SÐH  

ngày 11/01/2021
02/02/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00201 115/MFB5TNB_1/2021

116 Nguyễn Bá Thiện 06/12/1990 An Giang Nam Kinh Việt Nam
1655/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 08/09/2020
17/09/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00202 116/MFB5TNB_1/2021

117 Châu Thị Mỹ Tiên 27/07/1991 An Giang Nữ Kinh Việt Nam
1631/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 07/09/2020
23/09/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00203 117/MFB5TNB_1/2021
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118 Nhâm Quốc Tùng 19/04/1987 An Giang Nam Kinh Việt Nam
2374/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
21/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00204 118/MFB5TNB_1/2021

Tài chính - Ngân hàng Khóa 13 TNB

119 Nguyễn Thị Khánh Băng 30/11/1981 Tiền Giang Nữ Kinh Việt Nam
29/QÐ-ÐHTCM-SÐH  

ngày 11/01/2021
26/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00205 119/MFB13TNB_1/2021

120 Trần Kim Bôi 31/7/1990 An Giang Nữ Kinh Việt Nam
72/QÐ-ÐHTCM-SÐH 

ngày 11/01/2021
28/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00206 120/MFB13TNB_1/2021

121 Huỳnh Tấn Đạt 1990 An Giang Nam Kinh Việt Nam
81/QÐ-ÐHTCM-SÐH 

ngày 11/01/2021
01/02/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00207 121/MFB13TNB_1/2021

122 Trịnh Tấn Đệ 01/4/1979 Vĩnh Long Nam Kinh Việt Nam
70/QÐ-ÐHTCM-SÐH 

ngày 11/01/2021
28/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00208 122/MFB13TNB_1/2021

123 Nguyễn Kim Định 19/11/1985 Cần Thơ Nữ Kinh Việt Nam
51/QÐ-ÐHTCM-SÐH  

ngày 11/01/2021
01/02/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00209 123/MFB13TNB_1/2021

124 Phan Thị Kim Hai 09/10/1982 An Giang Nữ Kinh Việt Nam
2390/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
15/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00210 124/MFB13TNB_1/2021

125 Phạm Hoàng Hải 27/12/1991 An Giang Nam Kinh Việt Nam
77/QÐ-ÐHTCM-SÐH 

ngày 11/01/2021
29/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00211 125/MFB13TNB_1/2021

126 Nguyễn Hoàng Khang 12/6/1993 An Giang Nam Kinh Việt Nam
44/QÐ-ÐHTCM-SÐH  

ngày 11/01/2021
29/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00212 126/MFB13TNB_1/2021

127 Huỳnh Ngọc Thiên Kim 09/7/1994 An Giang Nữ Kinh Việt Nam
71/QÐ-ÐHTCM-SÐH 

ngày 11/01/2021
28/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00213 127/MFB13TNB_1/2021

128 Trần Đoàn Ngọc Lam 24/5/1989 An Giang Nữ Kinh Việt Nam
45/QÐ-ÐHTCM-SÐH  

ngày 11/01/2021
29/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00214 128/MFB13TNB_1/2021

129 Thích Thị Tuyết Lan 27/02/1988 An Giang Nữ Kinh Việt Nam
49/QÐ-ÐHTCM-SÐH  

ngày 11/01/2021
01/02/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00215 129/MFB13TNB_1/2021

130 Trần Hoàng Liên 16/5/1974 An Giang Nữ Kinh Việt Nam
64/QÐ-ÐHTCM-SÐH 

ngày 11/01/2021
27/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00216 133/MFB13TNB_1/2021

131 Dương Thị Kim Ngọc 19/4/1994 An Giang Nữ Kinh Việt Nam
73/QÐ-ÐHTCM-SÐH 

ngày 11/01/2021
28/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00217 131/MFB13TNB_1/2021

132 Phan Thị Tú Ngọc 11/11/1990 An Giang Nữ Kinh Việt Nam
2418/QÐ-ÐHTCM-

SÐH  ngày 01/12/2020
23/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00218 132/MFB13TNB_1/2021

133 Trần Kiều Nhanh 12/5/1987 An Giang Nữ Kinh Việt Nam
33/QÐ-ÐHTCM-SÐH  

ngày 11/01/2021
27/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00219 133/MFB13TNB_1/2021

134 Võ Thanh Nhàn 19/12/1994 Cần Thơ Nam Kinh Việt Nam
50/QÐ-ÐHTCM-SÐH  

ngày 11/01/2021
01/02/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00220 134/MFB13TNB_1/2021

135 Phạm Thị Nhơn 03/8/1994 Cần Thơ Nữ Kinh Việt Nam
2382/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
16/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00221 135/MFB13TNB_1/2021

136 Trần Thị Tuyết Nhung 13/12/1979 Bến Tre Nữ Kinh Việt Nam
40/QÐ-ÐHTCM-SÐH  

ngày 11/01/2021
28/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00222 136/MFB13TNB_1/2021

137 Huỳnh Như 15/12/1993 An Giang Nữ Kinh Việt Nam
41/QÐ-ÐHTCM-SÐH  

ngày 11/01/2021
28/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00223 137/MFB13TNB_1/2021

138 Mai Quỳnh Như 20/6/1988 An Giang Nữ Kinh Việt Nam
61/QÐ-ÐHTCM-SÐH 

ngày 11/01/2021
27/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00224 138/MFB13TNB_1/2021
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139 Nguyễn Thị Bích Như 25/7/1983 An Giang Nữ Kinh Việt Nam
34/QÐ-ÐHTCM-SÐH  

ngày 11/01/2021
27/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00225 139/MFB13TNB_1/2021

140 Lương Âu Mai Phương 20/10/1989 An Giang Nữ Kinh Việt Nam
42/QÐ-ÐHTCM-SÐH  

ngày 11/01/2021
28/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00226 140/MFB13TNB_1/2021

141 Nguyễn Thành Tấn 25/8/1984 An Giang Nam Kinh Việt Nam
2385/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
14/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00227 141/MFB13TNB_1/2021

142 Nguyễn Thị Lan Thanh 20/5/1985 An Giang Nữ Kinh Việt Nam
47/QÐ-ÐHTCM-SÐH  

ngày 11/01/2021
29/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00228 142/MFB13TNB_1/2021

143 Võ Hữu Thọ 11/09/1980 Đồng Tháp Nam Kinh Việt Nam
48/QÐ-ÐHTCM-SÐH  

ngày 11/01/2021
01/02/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00229 143/MFB13TNB_1/2021

144
Trang Thanh Xuyên 

Anh
Thư 09/01/1982 An Giang Nữ Kinh Việt Nam

46/QÐ-ÐHTCM-SÐH  

ngày 11/01/2021
29/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00236 144/MFB13TNB_1/2021

145 Trương Minh Thư 07/3/1986 An Giang Nữ Kinh Việt Nam
37/QÐ-ÐHTCM-SÐH  

ngày 11/01/2021
02/02/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00231 145/MFB13TNB_1/2021

146 Trần Huỳnh Ngọc Trâm 29/7/1989 An Giang Nữ Kinh Việt Nam
43/QÐ-ÐHTCM-SÐH  

ngày 11/01/2021
28/01/2021

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00232 146/MFB13TNB_1/2021

147 Hồ Ngọc Thảo Vi 21/12/1994 An Giang Nữ Kinh Việt Nam
2387/QÐ-ÐHTCM-

SÐH ngày 01/12/2020
14/12/2020

Tài chính - 

Ngân hàng

548/QĐ-ĐHTCM-SĐH 

ngày 24/03/2021
UFM-8 00233 147/MFB13TNB_1/2021

TS. Hoàng Đức Long

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG
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